
THỐNG KÊ SỐ LIỆU CHUNG
Kèm theo Báo cáo số: …/BC-UBND ngày 07/3/2025 của UBND xã Tịnh Sơn

STT NỘI DUNG 2016 2017 2018 2019 2020

1 Số liệu NNN làm việc với các tổ chức,
đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0

2

Số liệu quyết định chưa cho nhập cảnh,
giải tỏa chưa cho nhập cảnh, buộc xuất
cảnh NNN đã gửi cho Bộ Công an để
phối hợp thực hiện

0 0 0 0 0

3 Số liệu NNN cư trú, hoạt động tại địa
phương 0 0 0 0 0
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Phụ lục I

2021 2022 2023 2024 Tổng

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 6 3 9

THỐNG KÊ SỐ LIỆU CHUNG
Kèm theo Báo cáo số: …/BC-UBND ngày 07/3/2025 của UBND xã Tịnh Sơn
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SỐ LIỆU
Cấp giấy tờ cư trú cho NNN tại địa phương năm 2025

Kèm theo Báo cáo số: …/BC-UBND ngày 07/3/2025 của UBND xã Tịnh Sơn

STT Quốc tịch

ĐT/ĐT1/ĐT2/ĐT3 LĐ/LĐ1/LĐ2 và LS DN/DN1/DN2 hoặc
ĐT4

Thẻ tạm
trú Thị thực Gia hạn

tạm trú
Thẻ tạm

trú Thị thực Gia hạn
tạm trú Thị thực Gia hạn

tạm trú

Không
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Phụ lục 1

DL, DH, HN, TT,
VR

LV1/LV2;
PV1/PV2;

NN1/NN2/NN3
Thẻ

thường
trú

Giấy
phép
XNC

Ghi
chúThị thực Gia hạn

tạm trú Thị thực Gia hạn
tạm trú

SỐ LIỆU
Cấp giấy tờ cư trú cho NNN tại địa phương năm 2025

Kèm theo Báo cáo số: …/BC-UBND ngày 07/3/2025 của UBND xã Tịnh Sơn
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SỐ LIỆU
Công tác kiểm soát xuất nhập cảnh và khai báo tạm trú của NNN tại các địa phương

Kèm theo Báo cáo số: …/BC-UBND ngày 07/3/2025 của UBND xã Tịnh Sơn

TT Quốc tịch
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

Nhập
cảnh

Xuất
cảnh KBTT Nhập

cảnh
Xuất
cảnh KBTT Nhập

cảnh
Xuất
cảnh KBTT Nhập

cảnh
Xuất
cảnh KBTT

1 Mỹ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Úc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Phụ lục 2

Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024
Nhập
cảnh

Xuất
cảnh KBTT Nhập

cảnh
Xuất
cảnh KBTT Nhập

cảnh
Xuất
cảnh KBTT Nhập

cảnh
Xuất
cảnh KBTT Nhập

cảnh
Xuất
cảnh

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

SỐ LIỆU
Công tác kiểm soát xuất nhập cảnh và khai báo tạm trú của NNN tại các địa phương

Kèm theo Báo cáo số: …/BC-UBND ngày 07/3/2025 của UBND xã Tịnh Sơn
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KBTT

3
0

SỐ LIỆU
Công tác kiểm soát xuất nhập cảnh và khai báo tạm trú của NNN tại các địa phương

Kèm theo Báo cáo số: …/BC-UBND ngày 07/3/2025 của UBND xã Tịnh Sơn

Phụ lục 2

Năm 2024
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SỐ LIỆU
Người nước ngoài vi phạm tại địa phương năm 2025

Kèm theo Báo cáo số: …/BC-UBND ngày 07/3/2025 của UBND xã Tịnh Sơn

TT Quốc tịch

Vụ việc liên quan
đến ANQG Xử lý VPHC Phạm pháp hình sự

Số vụ Số người Phạt tiền Trục
xuất

Buộc xuất
cảnh Khởi tố Truy nã Thi hành

án phạt tù
Không
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Phụ lục 3

Báo cáo đăng ký đưa vào diện
Ghi chú

Trục
xuất CCN THX CYN CYX

SỐ LIỆU
Người nước ngoài vi phạm tại địa phương năm 2025

Kèm theo Báo cáo số: …/BC-UBND ngày 07/3/2025 của UBND xã Tịnh Sơn

Phạm pháp hình sự

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2025-03-07T15:10:04+0700




